	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 SỞ LAO ĐỘNG –TB&XH
	

	    Số: 2801/KL-SLĐTBXH
	        Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12  năm 2018


KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại Đơn vị thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đoạn từ km 15 đến km 21 thuộc huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải



Thực hiện Quyết định thanh tra số 343/QĐ-LĐTBXH ngày 08/10/2018 của Giám đốc Sở Lao động - TB&XH Thừa Thiên Huế về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội (PLLĐ, AT, VSLĐ, BHXH); thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày thanh tra. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Đơn vị thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (sau đây gọi là Đơn vị).
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày Đoàn thanh tra, Biên bản thanh tra; đối chiếu quy định pháp luật,

Giám đốc Sở Lao động - TB&XH kết luận như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

- Tên đơn vị: Đơn vị thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan từ km 15 đến km 21 tại huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. - Địa chỉ văn phòng công trình: Thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Loại hình: Đơn vị thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan, thời điểm triển khai thi công: 23/12/2014.
- Hạng mục thi công: đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan đoạn từ km 15 đến km 21 tại huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Doanh nghiệp quản lý Đơn vị thi công Dự án: Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

          - Tổng số người làm việc tại Đơn vị: 36 người.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƠN VỊ ĐÃ THỰC HIỆN
1. Hợp đồng lao động (HĐLĐ), thôi việc, mất việc làm 

Đơn vị báo cáo hiện tại 36 người lao động đang làm việc tại công trình đã được Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải giao kết HĐLĐ. Các bản HĐLĐ của người lao động được lưu tại Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

2. Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi

- Thời giờ làm việc của người lao động làm việc tại Đơn vị: làm việc giờ hành chính: 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút. 

- Thời giờ làm việc của người lao động làm việc tại công trình: làm việc giờ hành chính: 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần. Sáng từ 6 giờ đến 10 giờ 00, chiều từ 14 giờ 00 đến 18 giờ 00 phút. 

- Việc thực hiện các quy định về thời giờ nghỉ ngơi:



Nghỉ hàng tuần: bố trí cho người lao động được nghỉ 4 ngày/tháng.


- Người lao động làm việc tại công trình được nghỉ lễ, tết;



- Không bố trí người lao động làm việc vào ban đêm ngoài trường hợp nhân viên bảo vệ.
- Làm thêm giờ: không bố trí người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ lễ, tết; không bố trí thêm giờ ban đêm vào ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, tết.  

- Người lao động làm việc tại công trình được nghỉ phép hàng năm hưởng nguyên lương.

3. Tiền l​​ương và trả công lao động



- Mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng cho người lao động làm việc tại công trình: 3.090.000 đồng.



- Mức lương và các khoản chế độ phúc lợi khác trả cho người lao động tại công trình: cao nhất: 15.000.000 đồng, thấp nhất: 9.000.000 đồng, bình quân: 12.000.000 đồng.

- Hình thức trả lương: Theo thời gian, Đơn vị chấm công và gửi bảng chấm công về Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải để lập bảng lương thanh toán cho người lao động qua tài khoản từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.



- Khấu trừ tiền lương, phạt trừ lương người lao động: không.



4.
Về đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ - BNN)
Tính đến thời điểm thanh tra tháng 11/2018, số lao động Đơn vị đang quản lý là 36 người lao động, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ - BNN tại BHXH thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
5. Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thoả ư​​ớc lao động tập thể
Đơn vị thực hiện theo các quy định của Công ty ban hành.

6. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

- Số vụ đã xử lý kỷ luật lao động và hình thức xử lý: không.

 - Việc xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức phạt tiền, trừ l​​ương; bồi th​​ường trách nhiệm vật chất: không.
 7. Tranh chấp lao động

 Số vụ tranh chấp lao động cá nhân và tập thể; đình công xảy ra: không.



8. An toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ)



8.1. Quy định chung về an toàn, vệ sinh lao động



- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm công việc kỹ thuật, lái xe, lái máy đào, máy ủi, máy lu, máy xúc lật gồm: áo quần bảo hộ, mũ nhựa, ủng cao su, găng tay vải, khẩu trang, xà phòng.
- Bố trí 01 người phụ trách công tác AT, VSLĐ tại công trình.


- Bố trí tủ thuốc sơ cấp cứu tại công trường, nơi làm việc để thuận tiện cho việc sơ cấp cứu tại chỗ; trang bị ph​​ương tiện kỹ thuật, y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra tai nạn, sự cố tai nạn lao động. 


- Các loại máy, vật tư​, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang sử dụng: Hiện tại tại công trình không sử dụng, đã chuyển đi công trình khác của Công ty. 

8.2. An toàn trong khai thác khoáng sản

- Tên Mỏ: Mỏ đá khu vực thác Trượt, xã Hương Phú, huyện Nam Đông 

- Vị trí của mỏ: xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số giấy phép khai thác khoáng sản số 40/GP-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực thác Trượt, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời hạn khai thác: 9 năm (kể từ ngày ký).

- Công suất khai thác cho phép hàng năm theo quyết định: 75.000 m3.


- Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ (ông Dương Công Toản) theo Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 10/02/2017 của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.


- ĐV đã ngừng hoạt động khai thác từ tháng 10/2018 đến nay.


- Theo thiết kế khai thác đã được phê duyệt, trình tự khai thác được thực hiện lần lượt như sau: Khai thác khấu theo lớp bằng vận tải trực tiếp: Tiến hành khai thác ở khu vực phía Bắc trước từ mức +110m đến mức +80m. Trong quá trình khai thác khu phía Bắc sẽ tiến hành bóc phủ ở khu phía Nam. Ở khu phía Nam khi bóc hết lớp đất phủ (mức +120m) sẽ tiến hành khai thác.

- Áp dụng hệ thống khai thác theo lớp bằng, xúc bốc vận tải trực tiếp trên tầng. Có thiết kế đường vận tải bằng ô tô, độ rộng mặt đường 8m.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƠN VỊ CHƯA THỰC HIỆN HOẶC THỰC HIỆN CHƯA ĐẦY ĐỦ

1. Chưa thực hiện thống kê số lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại công trình theo quy định.

2. Chưa phân loại người lao động làm việc tại công trình làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.


3. Chưa  bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại theo quy định.


4. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đầy đủ cho người lao động như công nhân lái máy đào, xúc, ủi thiếu áo mưa, giày vải theo quy định.


5. Chưa bố trí ít nhất 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp theo quy định.


6. Chưa huấn huyện AT,VSLĐ cho tất cả người lao động làm việc tại công trình theo quy định.

7. Có tổ chức tự kiểm tra AT,VSLĐ nhưng không lập thành biên bản theo quy định.  
III. KIẾN NGHỊ
 Yêu cầu Đơn vị thực hiện các kiến nghị sau đây:
1. Phân loại, thống kê đầy đủ số lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được ban hành theo Thông tư số 15/2016/TT-BLĐ ngày 28/06/ 2016 của Bộ Lao động - TB&XH để thực hiện các chế độ cho người lao động.

2. Thống kê, phân loại lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  3. Thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật trong ca làm việc cho người lao động làm công việc nặng nhọc, làm việc trong điều kiện lao động có yếu tố độc hại theo quy định tại Điều 141 Bộ luật lao động năm 2012, Điều 24 Luât An toàn, vệ sinh lao động... Mức bồi dưỡng đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.


    4. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Điều 23 Luật An toàn, vệ sinh lao đông năm 2015; Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động - TB&XH.

 5. Tổ chức huấn luyện AT, VSLĐ cho toàn bộ người lao động theo từng nhóm đối tượng lao động quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chương III Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

 6. Bố trí người làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ năng lực để hỗ trợ công tác y tế tại Đơn vị theo quy định tại Điều 73 Luât an toàn, vệ sinh lao động; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
7. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra định kỳ, đột xuất về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở theo quy định tại Điều 80 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

 Yêu cầu Đơn vị báo cáo kết quả việc thực hiện các kiến nghị nêu trên gửi về Sở Lao động - TB&XH (qua Thanh tra Sở), địa chỉ: Số 18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế trước ngày 15/3/2019./.
	Nơi nhận: 

- Đơn vị thi công Dự án đường HCM của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; (để thực hiện)                                                                            

- Thanh tra Bộ Lao động - TB&XH;
- Thanh tra tỉnh;                                       (để B/c)
- Giám đốc, Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH phụ trách;

- Liên đoàn lao động tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Thanh tra Sở; (để theo dõi)

- Đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động -

TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, HS thanh tra lao động 2018.
	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hồ Dần
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